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VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ TS PHAN TẤN TÙNG

CHƯƠNG 2                CHẤT LƯỢNG CHẾ TẠO

1. Dung sai và cấp chính xác:

• Khái niệm:
•Kích thước danh nghĩa: là kích thước được qui tròn ghi trên 
bản vẽ - Trong mối ghép hình trụ trơn kích thước lỗ (kích 
thước bao) ký hiệu là D, kích thước trục (bị bao) ký hiệu d
• Kích thước thực là kích thước đo được của 1 chi tiết cụ thể
• Kích thước giới hạn lớn nhất DMAX (dMAX) là kích thước lớn 
nhất mà vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của chi tiết
• Kích thước giới hạn nhỏ nhất DMIN (dMIN) là kích thước nhỏ
nhất mà vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của chi tiết
•Dung sai là sai số cho phép của kích thước trong khi chế tạo

TD=DMAX - DMIN Td = dMAX - dMIN
Dung sai luôn có giá trị dương, cấp chính xác chế tạo càng 
cao thì phạm vi dung sai càng bé
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• Sai lệch giới hạn trên
ES = DMAX – D               es = dMAX – d

• Sai lệch giới hạn dưới
EI = DMIN – D                  ei = dMIN – d
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Biểu diễn sơ đồ phân bố miền dung sai
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VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ TS PHAN TẤN TÙNG
• Cấp chính xác: tiêu chuẩn qui định 20 cấp chính xác
• Cấp 1 – 4 : dùng cho chi tiết đặc biệt chính xác như dụng 

cụ đo,mẩu chuẩn…
• Cấp 5 - 6 : dùng cho lĩnh vực cơ khí chính xác
• Cấp 7- 8 : dùng cho lĩnh vực cơ khí thông dụng
• Cấp 9 -11 : dùng cho các chi tiết kích thước lớn
• Cấp 12 – 16 : dùng khi gia công thô
• Khỏang kích thước danh nghĩa: tiêu chuẩn qui định các 

kich thước trong cùng một khỏang kích thước danh 
nghĩa thì có cùng giá trị dung sai
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VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ TS PHAN TẤN TÙNG

2. Miền phân bố dung sai:

Tiêu chuẩn qui định 28 miền phân bố dung sai ký hiệu từ A 
đến ZC (đối với lỗ) và từ a đến zc (đối với trục)
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Dung sai cho trục và lỗ cấp chính xác 6,7,8 cho các kính thước từ 1 đến 500 mm
trong hệ lỗ (Lỗ cơ sở): Dung sai có  đơn vị µm
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Dung sai cho trục và lỗ cấp chính xác 6,7,8 cho các kính thước từ 1 đến 500
trong hệ trục (Trục cơ sở): Dung sai có  đơn vị µm
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• Hệ thống lắp ghép:
•Có 2 hệ thống lắp ghép: hệ thống trục và hệ thống lỗ
•Hệ thống lỗ (ưu tiên) miền dung sai lỗ luôn luôn là miền H
•Hệ thống trục(không ưu tiên) miền dung sai trục luơn luơn 
là miền h
• Các kiểu lắp ghép:
•Có 3 kiểu lắp ghép là : lắp chặt, lắp lỏng và lắp trung gian
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3. Các kiểu lắp thường dùng
Lắp lỏng
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Lắp trung gian
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Lắp chặt
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Ghi dung sai lên bản vẽ
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4. Sai lệch hình dáng
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5. Sai lệch vị trí
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Ghi ký hiệu sai lệch lên bản vẽ
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6.Nhám bề mặt:

Nhán bề mặt thông thường được đánh giá bằng giá trị RZ
hoặc Ra
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Hết chương 3
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